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BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH 
NỘI DUNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH MỨC CHI CHO HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG 
BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN VỚI QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	Tên Điều
	Nội dung
	

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
	1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định về mức chi cho hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
2. Đối tượng áp dụng
a) Người bị bạo lực gia đình.
b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình. 
	- Mức chi này được áp dụng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong thực hiện hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình của các cấp, các ngành.
- Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ (Nghị định số 76/2023/NĐ-CP) quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình không có Điều, khoản quy định cụ thể về đối tượng áp dụng. Để xác định đối tượng áp dụng của Nghị định số 76/2023/NĐ-CP, Sở Văn hoá và Thể thao đã căn cứ theo các đối tượng thực hiện và có liên quan đến nội dung chi được quy định từ Điều 33 đến Điều 41 Nghị định số 76/2023/NĐ-CP. 

	Điều 2. Mức chi hoạt động thông tin, truyền thông, giáo dục

	1. Chi thông tin, truyền thông, giáo dục thông qua hình thức hội nghị, hội thảo, tập huấn, nói chuyện chuyên đề: Thực hiện theo quy định tại Điều 12 của Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị và Khoản 6 và Khoản 7 Điều 1 của Thông tư 12/2025/TT-BTC ngày 19 tháng 3 năm 2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.
	Để đảm bảo theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 76/2023/NĐ-CP và phù hợp với phạm vi áp dụng và hiệu lực thi hành của văn bản sau sáp nhập. Đồng thời, việc quy định chi tiết các điều, khoản, điểm tại các văn bản viện dẫn sẽ giúp địa phương có căn cứ thuận lợi để áp dụng trong quá trình thực hiện.

	
	2. Chi thông tin, truyền thông, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng: Nội dung và mức chi nhuận bút xây dựng bản tin, phóng sự, tọa đàm về phòng, chống bạo lực gia đình thực hiện theo quy định tại Điều 7 và Điều 10 của Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.
	Để đảm bảo theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 33 Nghị định số 76/2023/NĐ-CP và phù hợp với phạm vi áp dụng và hiệu lực thi hành của văn bản sau sáp nhập. Đồng thời, việc quy định chi tiết các điều, khoản, điểm tại các văn bản viện dẫn sẽ giúp địa phương có căn cứ thuận lợi để áp dụng trong quá trình thực hiện.


	
	3. Chi thông tin, truyền thông, giáo dục thông qua loa truyền thanh: Thực hiện theo quy định tại Khoản 10 Điều 12 của Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác 
	Để đảm bảo theo đúng quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 76/2023/NĐ-CP và phù hợp với phạm vi áp dụng và hiệu lực thi hành của văn bản sau sáp nhập. Đồng thời, việc quy định chi tiết các điều, khoản, điểm tại các văn bản viện dẫn sẽ giúp địa phương có căn cứ thuận lợi để áp dụng trong quá trình thực hiện.

	
	4. Chi tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ, tiểu phẩm tại cộng đồng:
a) Bồi dưỡng luyện tập chương trình mới: Tối đa 100.000 đồng/người/buổi; số buổi luyện tập tối đa cho một chương trình là 10 buổi;
b) Bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn: Tối đa 300.000 đồng/người;
c) Bồi dưỡng người dẫn chương trình: Tối đa 500.000 đồng/buổi;
	Mức bồi dưỡng hợp lý, có tính động viên, khuyến khích cao sẽ giúp cho các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được diễn ra liên tục, rộng khắp và hiệu quả, thu hút được nhiều cá nhân, tổ chức tham gia vào hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình. Vì vậy, cơ quan soạn thảo đề xuất mức chi bằng mức chi tối đa quy định tại Nghị định số 76/2023/NĐ-CP .

	
	5. Chi tổ chức chiến dịch truyền thông tại cộng đồng:
a) Chi xây dựng kịch bản: Tối đa 500.000 đồng/kịch bản;
b) Bồi dưỡng người dẫn chương trình: Tối đa 500.000 đồng/người/buổi;
c) Chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp tham gia chiến dịch truyền thông tại cộng đồng: Tối đa 100.000 đồng/người/buổi;
d) Biểu diễn văn nghệ theo quy định tại khoản 3 Điều này;
	- Chi xây dựng kịch bản: Để đảm bảo tiết kiệm và phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước, cơ quan soạn thảo đề xuất mức chi bằng 50% mức tối đa tại Nghị định 76/2023/NĐ-CP
- Chi bồi dưỡng người dẫn chương trình, người trực tiếp tham gia chiến dịch truyền thông và biểu diễn văn nghệ: Mức bồi dưỡng hợp lý, có tính động viên, khuyến khích cao sẽ giúp cho các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được diễn ra liên tục, rộng khắp và hiệu quả, thu hút được nhiều cá nhân, tổ chức tham gia vào hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình. Vì vậy, cơ quan soạn thảo đề xuất mức chi bằng mức chi tối đa quy định tại Nghị định số 76/2023/NĐ-CP .

	
	6. Chi biên soạn tài liệu mẫu để tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình: Thực hiện theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.
	Để đảm bảo theo đúng quy định tại Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 76/2023/NĐ-CP và phù hợp với phạm vi áp dụng và hiệu lực thi hành của văn bản sau sáp nhập. Đồng thời, việc quy định chi tiết các điều, khoản, điểm tại các văn bản viện dẫn sẽ giúp địa phương có căn cứ thuận lợi để áp dụng trong quá trình thực hiện.


	Điều 3. Mức chi tổ chức thi tìm hiểu về phòng, chống bạo lực gia đình

	1. Biên soạn đề thi và đáp án: Mức tối đa 2.000.000 đồng/đề thi kèm đáp án.
2. Bồi dưỡng chấm thi, Ban giám khảo cuộc thi, xét công bố kết quả thi: Mức tối đa 500.000 đồng/người/buổi.
3. Bồi dưỡng thành viên Ban tổ chức, thư ký cuộc thi: Mức tối đa 350.000 đồng/người/buổi.
	Mức thù lao, bồi dưỡng hợp lý, có tính động viên, khuyến khích cao sẽ giúp cho các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được diễn ra liên tục, rộng khắp và hiệu quả, thu hút được nhiều cá nhân, tổ chức tham gia vào hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình. Vì vậy, cơ quan soạn thảo đề xuất mức chi bằng mức chi tối đa quy định tại Nghị định số 76/2023/NĐ-CP .

	
	4. Chi giải thưởng: Mỗi cuộc thi có tối đa 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 03 giải khuyến khích, mức chi giải thưởng như sau:
a) Chi giải nhất: cấp tỉnh tổ chức 20.000.000 đồng/giải thưởng, cấp xã tổ chức 5.000.000 đồng/giải thưởng. Giải cá nhân cấp tỉnh tổ chức 10.000.000 đồng/giải thưởng; cấp xã tổ chức 2.500.000 đồng/giải thưởng;
b) Chi giải nhì: Giải tập thể cấp tỉnh tổ chức 10.000.000 đồng/giải thưởng, cấp xã tổ chức 2.500.000 đồng/giải thưởng; Giải cá nhân cấp tỉnh tổ chức 5.000.000 đồng/giải thưởng; cấp xã tổ chức 1.250.000 đồng/giải thưởng;
c) Chi giải ba: Giải tập thể cấp tỉnh tổ chức 5.000.000 đồng/giải thưởng, cấp xã tổ chức 1.250.000 đồng/giải thưởng. Giải cá nhân cấp tỉnh tổ chức 2.500.000 đồng/giải thưởng; cấp xã tổ chức 700.000 đồng/giải thưởng;
 d) Chi giải khuyến khích: Giải tập thể cấp tỉnh tổ chức 3.000.000 đồng/giải thưởng, cấp xã tổ chức 750.000 đồng/giải thưởng. Giải cá nhân cấp tỉnh tổ chức 1.250.000 đồng/giải thưởng; cấp xã tổ chức 350.000 đồng/giải thưởng
	Nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền; ghi nhận nỗ lực của các cá nhân, tập thể đạt giải và tạo động lực, khuyến khích cho các cá nhân, tổ chức tích cực tham gia các cuộc thi, hoạt động về phòng chống bạo lực gia đình. Vì vậy, cơ quan soạn thảo đề xuất mức chi bằng mức tối đa tại Nghị định 76/2023/NĐ-CP

	
	5. Chi hỗ trợ tiền ăn, ở, đi lại cho thành viên ban tổ chức, thành viên hội đồng thi trong những ngày tổ chức cuộc thi: Thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 của Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị và Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 1 Thông tư 12/2025/TT-BTC ngày 19 tháng 3 năm 2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.
	Để đảm bảo theo đúng quy định tại Khoản 5 Điều 34 Nghị định số 76/2023/NĐ-CP và phù hợp với phạm vi áp dụng và hiệu lực thi hành của văn bản sau sáp nhập. Đồng thời, việc quy định chi tiết các điều, khoản, điểm tại các văn bản viện dẫn sẽ giúp địa phương có căn cứ thuận lợi để áp dụng trong quá trình thực hiện.


	
	6. Hỗ trợ tiền ăn, ở, đi lại cho thí sinh tham gia cuộc thi (kể cả ngày tập luyện và thi, tối đa không quá 10 ngày): Thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Khoản 6, Khoản 7 Điều 12 của Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị và Khoản 7 Điều 1 Thông tư 12/2025/TT-BTC ngày 19 tháng 3 năm 2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Những người đã được hưởng khoản hỗ trợ nêu trên thì không được thanh toán công tác phí ở cơ quan, đơn vị.
	Để đảm bảo theo đúng quy định tại Khoản 6 Điều 34 Nghị định số 76/2023/NĐ-CP và phù hợp với phạm vi áp dụng và hiệu lực thi hành của văn bản sau sáp nhập. Đồng thời, việc quy định chi tiết các điều, khoản, điểm tại các văn bản viện dẫn sẽ giúp địa phương có căn cứ thuận lợi để áp dụng trong quá trình thực hiện.



	
	7. Thuê dẫn chương trình: Tối đa 2.000.000 đồng/người/buổi.
8. Thuê diễn viên biểu diễn văn nghệ: 
a) Cá nhân tối đa 300.000 đồng/người/tiết mục;
b) Tập thể tối đa 5.000.000 đồng/tập thể/tiết mục và không quá 300.000 đồng/người/tiết mục tập thể.
	Mức thù lao, bồi dưỡng hợp lý, có tính động viên, khuyến khích cao sẽ giúp cho các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được diễn ra liên tục, rộng khắp và hiệu quả, thu hút được nhiều cá nhân, tổ chức tham gia vào hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình. Vì vậy, cơ quan soạn thảo đề xuất mức chi bằng mức chi tối đa quy định tại Nghị định số 76/2023/NĐ-CP.

	
	9. Chi tổng hợp báo cáo kết quả cuộc thi:
a) Đối với cuộc thi cấp tỉnh: Tối đa 1.500.000 đồng/báo cáo;
b) Đối với cuộc thi cấp cơ sở: Tối đa 500.000.000 đồng/báo cáo.
	Để đảm bảo tiết kiệm và phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước, cơ quan soạn thảo đề xuất mức chi bằng 50% mức tối đa tại Nghị định 76/2023/NĐ-CP

	
	10. Chi họp báo thông cáo báo chí về cuộc thi:
a) Chi xây dựng thông cáo báo chí: Tối đa 500.000 đồng/thông báo;
b) Chi thù lao cho phóng viên báo chí được mời tham dự họp báo: Tối đa 100.000 đồng/người/buổi họp báo;
c) Chi cho người chủ trì họp báo: Tối đa 300.000 đồng/buổi họp báo;
d) Chi cho người tham gia trả lời câu hỏi của phóng viên, báo chí tại buổi họp báo: Tối đa 200.000 đồng/người/buổi họp báo.
	- Chi xây dựng thông cáo báo chí: Để đảm bảo tiết kiệm và phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước, cơ quan soạn thảo đề xuất mức chi bằng 50% mức tối đa tại Nghị định 76/2023/NĐ-CP.
- Chi thù lao phóng viên, chi cho chủ trì họp báo và người tham gia trả lời câu hỏi phóng viên, báo chí: Mức thù lao, chi trả hợp lý, có tính động viên, khuyến khích cao sẽ giúp cho các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được diễn ra liên tục, rộng khắp và hiệu quả, thu hút được nhiều cá nhân, tổ chức tham gia vào hoạt động phòng, chống BLGĐ. Vì vậy, cơ quan soạn thảo đề xuất mức chi bằng mức chi tối đa quy định tại Nghị định số 76/2023/NĐ-CP

	Điều 4. Mức chi xây dựng, triển khai mô hình phòng, chống bạo lực gia đình

	1. Chi nghiên cứu xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình: Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, điều tra, khảo sát, đánh giá theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia và Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và Mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia.
	Để đảm bảo theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 35 Nghị định số 76/2023/NĐ-CP và phù hợp với phạm vi áp dụng và hiệu lực thi hành của văn bản sau sáp nhập. Đồng thời, việc quy định chi tiết các điều, khoản, điểm tại các văn bản viện dẫn sẽ giúp địa phương có căn cứ thuận lợi để áp dụng trong quá trình thực hiện.


	
	2. Chi soạn thảo mô hình: Tối đa 20.000.000 đồng/mô hình.
	[bookmark: _Hlk198903174]Mô hình phòng chống bạo lực gia đình đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa bạo lực gia đình, cần được quan tâm, chú trong phát triển tại cơ sở. Do đó, nhằm tạo động lực cho các mô hình mới trên địa bàn tỉnh được thành lập, nhân rộng và phát huy hiệu quả, cơ quan soạn thảo đề xuất mức chi xây dựng và triển khai mô hình ở mức tối.Bằng mức tối đa tại Nghị định 76/2023/NĐ-CP

	
	3. Chi cho người tham gia triển khai thực hiện mô hình: Mức chi theo thực tế số ngày tham gia, tối đa 100.000 đồng/người/ngày hoặc khoán chi tối đa 2.000.000 đồng/người/tháng.
	Mức chi trả hợp lý, có tính động viên, khuyến khích cao sẽ giúp cho các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được diễn ra liên tục, rộng khắp và hiệu quả, thu hút được nhiều cá nhân, tổ chức tham gia vào hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình. Vì vậy, cơ quan soạn thảo đề xuất mức chi bằng mức chi tối đa quy định tại Nghị định số 76/2023/NĐ-CP .

	Điều 5. Mức chi hoạt động tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

	1. Chi biên soạn tài liệu mới; chỉnh sửa, bổ sung cập nhật tài liệu phù hợp với nội dung tư vấn: Thực hiện theo quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 3 của Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở.
	Để đảm bảo theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 36 Nghị định số 76/2023/NĐ-CP và phù hợp với phạm vi áp dụng và hiệu lực thi hành của văn bản sau sáp nhập. Đồng thời, việc quy định chi tiết các điều, khoản, điểm tại các văn bản viện dẫn sẽ giúp địa phương có căn cứ thuận lợi để áp dụng trong quá trình thực hiện.


	
	2. Chi các khoản điện, nước, văn phòng phẩm, phô tô tài liệu phục vụ hoạt động tư vấn: Mức chi theo hóa đơn, chứng từ, giá thị trường tại địa phương nhưng tối đa không quá 5.000.000 đồng/tháng/cơ sở.
	Đời sống kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, chi phí giá cả ngày càng gia tăng; thực tế đời sống gia đình hiện nay phát sinh nhiều mâu thuẫn cần được tư vấn, hòa giải. Vì vậy, cơ quan soạn thảo đề xuất mức chi bằng mức chi tối đa quy định tại Nghị định số 76/2023/NĐ-CP .

	Điều 6. Mức chi giáo dục, hỗ trợ chuyển đổi hành vi bạo lực gia đình

	1. Chi biên soạn tài liệu giáo dục, hỗ trợ chuyển đổi hành vi bạo lực gia đình: Thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 của Quyết định này.
	

	
	2. Chi biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm để nhận diện hành vi bạo lực gia đình và đánh giá về kiến thức, kỹ năng kiểm soát hành vi bạo lực gia đình; kỹ năng ứng phó với hành vi bạo lực gia đình (soạn thảo câu hỏi thô; rà soát, lựa chọn và nhập các câu hỏi vào ngân hàng câu hỏi thi theo hướng chuẩn hóa được quản lý trên phần mềm máy tính): Thực hiện theo quy định tại Điểm c Khoản 9 Điều 8 của Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Bộ Tài chính Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông.
	Để đảm bảo theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 37 Nghị định số 76/2023/NĐ-CP và phù hợp với phạm vi áp dụng và hiệu lực thi hành của văn bản sau sáp nhập. Đồng thời, việc quy định chi tiết các điều, khoản, điểm tại các văn bản viện dẫn sẽ giúp địa phương có căn cứ thuận lợi để áp dụng trong quá trình thực hiện.


	
	3. Chi phổ biến pháp luật trực tiếp cho người có hành vi bạo lực gia đình: Thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 11 Điều 3 của Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở.
	Để đảm bảo theo đúng quy định tại Khoản 3 Điều 37 Nghị định số 76/2023/NĐ-CP và phù hợp với phạm vi áp dụng và hiệu lực thi hành của văn bản sau sáp nhập. Đồng thời, việc quy định chi tiết các điều, khoản, điểm tại các văn bản viện dẫn sẽ giúp địa phương có căn cứ thuận lợi để áp dụng trong quá trình thực hiện.

	Điều 7. Mức chi hỗ trợ cho người bị bạo lực gia đình
	[bookmark: _Hlk190163408]1. Hỗ trợ chi phí tư vấn tâm lý, cung cấp kỹ năng ứng phó với bạo lực gia đình cho người bị bạo lực gia đình, người có hành vi bạo lực gia đình: 300.000đ/người/lần tư vấn, tối đa không quá 5 lần.
	Đây là chi phí để trả cho người thực hiện tư vấn cho người bị bạo lực gia đình và người có hành vi bạo lực gia đình. Cơ quan soạn thảo căn cứ mức chi thù lao cho hòa giải viên: 300.000đ (điểm a, khoản 17, Điều 3 Thông tư 56/2023/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2023 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên) để áp dụng và quy định cụ thể số lần tư vấn được hỗ trợ: 300.000đ đồng/người/lần tư vấn, tối đa không quá 5 lần.
 Lý do: Mức chi phù hợp và có tính chất tương đồng. Đồng thời, quy định rõ số lần một mặt để phản ánh tính cần thiết, cấp thiết trong việc phòng ngừa, giải quyết và ngăn chặn việc tái diễn các hành vi bạo lực gia đình, mặt khác để tránh sự dàn trải trong công tác tư vấn, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước.

	
	[bookmark: tvpllink_wjnnvodytg_1]2. Hỗ trợ nhu cầu thiết yếu khi thực hiện cấm tiếp xúc: Thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 25 của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và Khoản 1 Điều 3 của Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
	Để đảm bảo theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 38 Nghị định số 76/2023/NĐ-CP và phù hợp với phạm vi áp dụng và hiệu lực thi hành của văn bản sau sáp nhập. Đồng thời, việc quy định chi tiết các điều, khoản, điểm tại các văn bản viện dẫn sẽ giúp địa phương có căn cứ thuận lợi để áp dụng trong quá trình thực hiện.


	[bookmark: _Hlk202878572]Điều 8. Mức Chi hỗ trợ bù đắp tổn hại về sức khỏe, tính mạng và thiệt hại về tài sản cho cá nhân tham gia phòng, chống bạo lực gia đình
	Chi hỗ trợ bù đắp tổn hại về sức khỏe, tính mạng cho cá nhân tham gia phòng, chống bạo lực gia đình tại Điểm c khoản 1 Điều 39 của Nghị định 76/2023/NĐ-CP: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 12; Khoản 1 Điều 13; Khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

	Để đảm bảo theo đúng quy định tại Điểm c, Khoản 1 Điều 39 Nghị định số 76/2023/NĐ-CP và phù hợp với phạm vi áp dụng và hiệu lực thi hành của văn bản sau sáp nhập. Đồng thời, việc quy định chi tiết các điều, khoản, điểm tại các văn bản viện dẫn sẽ giúp địa phương có căn cứ thuận lợi để áp dụng trong quá trình thực hiện.


	Điều 9. Mức chi phát triển mạng lưới cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng

	[bookmark: _Hlk190163448]1. Cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng được hưởng chế độ bồi dưỡng hằng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh quy định chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xóm, tổ dân phố; số lượng, mức phụ cấp, mức hỗ trợ, mức chi bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở xóm, tổ dân phố; việc kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách, kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
	Cộng tác viên dân số tại cơ sở vẫn đang thực hiện tốt các nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực gia đình, để đảm bảo đồng bộ và tiết kiệm, chỉ nên áp dụng một mức hỗ trợ đồng nhất cho cộng tác viên dân số theo quy định của HĐND tỉnh. Sau khi sáp nhập tỉnh, hiện có 01 Nghị quyết của  HĐND tỉnh Thái Nguyên có quy định về mức hỗ trợ và mức chi bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số (Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Thái Nguyên). Do đó, cơ quan soạn thảo đề xuất áp dụng theo mức hỗ trợ đối với cộng tác viên dân số được quy định tại Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Thái Nguyên (vẫn được áp dụng đến khi có văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế)

	
	[bookmark: _Hlk190163455][bookmark: _Hlk202877485]2. Hằng năm, cơ quan chuyên môn về văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 của Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Khoản 6, Khoản 7 và Khoản 8 Điều 1 của Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
	Để đảm bảo theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 40 Nghị định số 76/2023/NĐ-CP và phù hợp với phạm vi áp dụng và hiệu lực thi hành của văn bản sau sáp nhập. Đồng thời, việc quy định chi tiết các điều, khoản, điểm tại các văn bản viện dẫn sẽ giúp địa phương có căn cứ thuận lợi để áp dụng trong quá trình thực hiện.


	Điều 10. Mức chi hoạt động phối hợp liên ngành, sơ kết, tổng kết

	[bookmark: _Hlk190163485]1. Chi tổ chức cuộc họp, hội nghị triển khai nhiệm vụ, sơ kết, tổng kết, tập huấn nghiệp vụ về phòng, chống bạo lực gia đình:
a) Chi bồi dưỡng cho đại biểu: Tối đa 100.000 đồng/người/buổi;
b) Chi xây dựng báo cáo chuyên đề: Tối đa 4.000.000 đồng/báo cáo;
c) Chi xây dựng báo cáo sơ kết: Tối đa 5.000.000 đồng/báo cáo;
d) Chi xây dựng báo cáo tổng kết: Tối đa 6.000.000 đồng/báo cáo;
đ) Chi bồi dưỡng viết bài tham luận, bài kỷ yếu hội nghị sơ kết, tổng kết: Tối đa 1.000.000 đồng/bài tham luận.
[bookmark: _Hlk190163499]e) Chi văn phòng phẩm, in ấn tài liệu và các khoản chi khác có liên quan: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 của Quyết định này.
	- Đối với chi bổi dưỡng cho đại biểu: Mức bồi dưỡng hợp lý, có tính động viên, khuyến khích cao sẽ giúp cho các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được diễn ra liên tục, rộng khắp và hiệu quả, thu hút được nhiều cá nhân, tổ chức tham gia vào hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình. Vì vậy, cơ quan soạn thảo đề xuất mức chi bằng mức chi tối đa quy định tại Nghị định số 76/2023/NĐ-CP .
- Đối với chi xây dựng báo cáo chuyên đề, sơ kết, tổng kết, bồi dưỡng viết bài tham luận, kỷ yếu: Để đảm bảo tiết kiệm và phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước, cơ quan soạn thảo đề xuất mức chi bằng 50% mức tối đa tại Nghị định 76/2023/NĐ-CP.
- Đối với Chi văn phòng phẩm, in ấn tài liệu và các khoản chi khác có liên quan: Để đảm bảo theo đúng quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 41 Nghị định số 76/2023/NĐ-CP và phù hợp với phạm vi áp dụng và hiệu lực thi hành của văn bản sau sáp nhập. Đồng thời, việc quy định chi tiết các điều, khoản, điểm tại các văn bản viện dẫn sẽ giúp địa phương có căn cứ thuận lợi để áp dụng trong quá trình thực hiện.

	
	[bookmark: _Hlk190163514]2. Chi công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về phòng, chống bạo lực gia đình trong khu vực, liên khu vực: Chi công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về phòng, chống bạo lực gia đình trong khu vực, liên khu vực: Thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 12 của Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị và Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 6 và Khoản 7 Điều 1 của Thông tư 12/2025/TT-BTC ngày 19 tháng 3 năm 2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.
	Để đảm bảo theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 41 Nghị định số 76/2023/NĐ-CP và phù hợp với phạm vi áp dụng và hiệu lực thi hành của văn bản sau sáp nhập. Đồng thời, việc quy định chi tiết các điều, khoản, điểm tại các văn bản viện dẫn sẽ giúp địa phương có căn cứ thuận lợi để áp dụng trong quá trình thực hiện.


	Điều 11. Nguồn kinh phí thực hiện

	1. Ngân sách nhà nước chi cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội được giao nhiệm vụ có liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.
2. Đơn vị sự nghiệp công lập được giao nhiệm vụ có liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình chủ động sử dụng các nguồn tài chính được giao tự chủ để chi cho hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình; ngân sách nhà nước bố trí theo quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
	Căn cứ Điều 31 Nghị định số 76/2023/NĐ-CP 

	Điều 12. Quy định khác


	1. Các mức chi khác có liên quan đến hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình không quy định cụ thể trong Quyết định này được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ; Điều 9 Nghị định số 137/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan.
	Trường hợp tại văn bản viện dẫn, địa phương không được giao quy định cụ thể hoặc chưa ban hành văn bản quy định/ thực hiện theo quy định pháp luật/ thực tế theo hợp đồng, hóa đơn, chứng từ, giá thị trường tại: Khoản 3, 4, điểm d khoản 5, điểm đ khoản 6, khoản 7 (Điều 33); khoản 8 (Điều 34); Khoản 4 (Điều 35); khoản 1, 3 (Điều 36); Khoản 1 (Điều 37); khoản 2, 3 (Điều 38); khoản 1, 2 (Điều 39); khoản 3, 4 (Điều 40). Cơ quan soạn thảo không quy định cụ thể trong Quyết định này, sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 76/2023/NĐ-CP; Điều 9 Nghị định số 137/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan

	
	2. Trường hợp các văn bản quy định về chế độ, định mức chi dẫn chiếu để áp dụng được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
	Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025

	
	[bookmark: tc_14]3. Đối với các khoản chi tiền bồi dưỡng cuộc họp, hội nghị, hội thảo đối với công chức, viên chức quy định tại các Điều 3, Điều 4, Điều 9  Quyết định này chấm dứt khi thực hiện cải cách chế độ tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
	Căn cứ Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.



